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I. Thông tin chung

Tên học phần: An toàn sinh học

Mã học phần: 71BMAN30012 Số tin chỉ: 02

Mã nhóm lớp học phần: 232_71BMAN30012_01

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài: 60
phút

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO

Ký
hiệu
CLO

Nội dung CLO Hình thức
đánh giá

Trọng số
CLO
trong
thành
phần

đánh giá
(%)

Câu
hỏi thi
số

Điểm số
tối đa

Lấy dữ liệu
đo lường
mức đạt
PLO/PI

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

CLO1

Giai thich mức độ
nguy cơ của vi
sinh vật, đặc biệt
là những vi sinh
vật gây bệnh nguy
hiêm

Trắc
nghiệm

Tự luận

50%

1-8

1

5.0 PI2.1

CLO2

Phân loai cac mức
độ an toàn sinh
học và phòng thi
nghiệm an toàn
sinh học cac cấp
đê ap dung vào
thực tê học tập và
nghiên cứu

Trắc
nghiệm

Tự luận

50%

9-16

2

5.0

PI3.1
(CNSH);
PI2.3

(CNSHYD);
PI7.6

(CNTM)



III. Nội dung câu hỏi thi

PHẦN TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm)

Tổng cộng có 16 câu hỏi trắc nghiệm, môi câu 0.25 điểm

Thuật ngữ nào sau đây dung đê chỉ cac biện phap bao vệ người và cơ quan được thiêt lập

đê chống lai sự mất mat, lấy cắp, lam dung hoặc làm phóng thich có chủ ý cac nguồn bệnh

và độc tố?

A. Biosafety

B. Biohazard

C. Biosecurity

D. Biowarfare

ANSWER: C

Những tac nhân nào sau đây có thê được xem là mối nguy sinh học?

A. Vi sinh vật và ký sinh trung

B.Mô tê bào nuôi cấy và cac hóa chất có kha năng gây ung thư

C. Vi sinh vật và mô tê bào nuôi cấy

D. Vi sinh vật, mô tê bào nuôi cấy và cac hóa chất có kha năng gây ung thư

ANSWER: A

Phat biêu sau đây là đúng hay sai “An toan sinh hoc phải la sự an toan từ phòng thí

nghiệm đên an toan cho người lam việc trong phòng thí nghiệm đo”?

A. Đúng

B. Sai

ANSWER: B



Những vi sinh vật thuộc nhóm nguy cơ thứ 3 có những đặc điêm nào sau đây?

A. Có kha năng gây bệnh nặng, có kha năng lây truyên sang người và có biện phap phòng

chống và điêu tri hiệu qua

B. Có kha năng gây bệnh, có kha năng lây truyên sang người và có biện phap phòng chống

và điêu tri hiệu qua

C. Có kha năng gây bệnh nặng, có kha năng lây truyên sang người và chưa có biện phap

phòng chống và điêu tri hiệu qua

D. Có kha năng gây bệnh, có kha năng lây truyên sang người và chưa có biện phap phòng

chống và điêu tri hiệu qua

ANSWER: A

Nhận đinh sau đây là đúng hay sai khi nói vê mức độ nguy hiêm của vi khuân Clostridium

botulinum “Vi khuân Clostridium botulinum va đôc tô Botulinum cua vi khuân nay co khả

năng gây bệnh, tư vong trên người va đươc xêp vao nhom nguy cơ thư 3 theo Bô y tê Việt

Nam”?

A. Đúng

B. Sai

ANSWER: B

Nhận đinh sau đây là đúng hay sai khi nói vê mối liên quan giữa nhóm nguy cơ và mức độ

an toàn sinh học cấp 1 “Phòng thí nghiệm an toan sinh hoc câp 1 co thê đươc sư dung đê

thao tac vơi vi sinh vât thuôc nhom nguy cơ sô 1 hoặc cac nhom khac nhưng đã xư lý va

không còn khả năng gây bệnh”?

A. Đúng

B. Sai

ANSWER: A



Vi sinh vật nào sau đây không được xêp vào nhóm nguy cơ số 1 trong phân loai cac nhóm

nguy cơ theo Bộ Y tê Việt Nam và WHO?

A. Bacillus thuringiensis

B. Escherichia coli K12

C. Lactobacillus acidophilus

D. Staphylococcus aureus

ANSWER: D

Khi tiên hành đóng gói kiện hàng chứa vật liệu có kha năng lây nhiêm cho động vật thuộc

nhóm B, bên ngoài kiện hàng, đơn vi gưi mâu cần cung cấp thông tin mã nào sau đây?

A. UN2814

B. UN3373

C. UN3549

D. UN3291

ANSWER: B

Phòng thi nghiệm an toàn sinh học nào sau đây có thê được sư dung đối với tac nhân thuộc

nhóm nguy cơ thứ 4 đã được xư lý phu hợp với điêu kiện an toàn sinh học cấp II?

A. Phòng thi nghiệm an toàn sinh học cấp II

B. Phòng thi nghiệm an toàn sinh học cấp III

C. Phòng thi nghiệm an toàn sinh học cấp IV

D. Phòng thi nghiệm an toàn sinh học cấp II, III và IV

ANSWER: D

Phòng thi nghiệm kiêm soat và phòng thi nghiệm kiêm soat tối đa cần có yêu cầu đặc biệt

nào sao đây khi xây dựng?

A. Phai có phòng đệm trước khi vào phòng thi nghiệm chinh

B. Phai có tủ an toàn sinh học

C. Phai có nồi hấp tai chô



D. Phai có biên chanh bao nguy hiêm sinh học

ANSWER: A

Trang thiêt bi nào sau đây bắt buộc phai có ơ phòng thi nghiệm an toàn sinh học cấp II

nhưng không nhất thiêt phai có ơ phòng thi nghiệm an toàn sinh học cấp I?

A. Tủ hút hóa chất

B. Tủ an toàn sinh học

C. Tram rưa mắt và tắm khân cấp

D. Tủ đựng hóa chất và tủ chứ mâu

ANSWER: B

Thiêt bi nào sau đây được thiêt kê có thê bao vệ được người vận hành khi thao tac với cac

vi sinh vật nguy hiêm?

A. Tủ thôi không khi sach

B. Tủ hút

C. Tủ an toàn sinh học cấp II

D. Tủ hút và tủ an toàn sinh học III

ANSWER: C

Dòng không khi trong tủ an toàn sinh học cấp độ nào sau khi đi qua bộ lọc HEPA se được

tai sư dung 30%, 70% còn lai se được xa loai?

A. Tủ an toàn sinh học cấp I

B. Tủ an toàn sinh học cấp II A

C. Tủ an toàn sinh học cấp II B1

D. Tủ an toàn sinh học cấp II B2

ANSWER: C



Phat biêu nào sau đây là sai khi nói vê Globally Harmonized System (GHS)?
A. GHS là hệ thống được phat triên bơi Liên Hiệp Quốc
B. GHS là Hệ thống Hoà hợp toàn cầu trong phân loai và dan nhãn hoa chất
C. GHS thay thê cho cac quy đinh vê phân loai hoa chất của tất ca cac quốc gia trên thê
giới
D. GHS thống nhất cac thông tin liên quan đên hoa chât (bao gồm nhãn và bang dữ liệu an
toàn)
ANSWER: C

Lưu trữ hoa chất thực hiện theo nguyên tắc nào sau đây?
A. Theo thứ tự chữ cai
B. Theo ứng dung hoa chất
C. Theo bang lưu trữ hoa chất của GHS
D. Theo kich cỡ chai lọ
ANSWER: C

Đê góp phần bao vệ môi trường, cac chất thai từ phòng thi nghiệm nên được xư lý theo

phương thức nào sau đây?

A. Tập trung cac chất thai và đốt ơ nhiệt độ cao

B. Tập trung cac chất thai và chứa trong cac thung riêng biệt sau khi phân loai

C. Tập trung cac chất thai, cho vào cac thung chứa và đốt ơ nhiệt độ cao

D. Tập trung cac chất thai, phân loai chất thai và đốt ơ nhiệt độ cao

ANSWER: B



PHẦN TỰ LUẬN (6.0 điểm)

Câu 1 (3.0 điêm): Ban A là sinh viên năm thứ nhất ngành Công nghệ Thâm mỹ. Ban A

muốn tham gia thực hiện đê tài nghiên cứu khoa học tai phòng thi nghiệm vi sinh vật của

trường. Trong vai trò là sinh viên đang thực hiện nghiên cứu tai phòng thi nghiệm này, ban

hãy giới thiệu giúp sinh viên A những quy đinh cơ ban vê kỹ thuật vi sinh tiêu chuân trong

phòng thi nghiệm vi sinh vật?

Câu 2 (3.0 điêm): Phòng nghiên cứu và phat triên san phâm (R&D) của Công ty Probios

đang có kê hoach phat triên dòng san phâm dinh dưỡng có thành phần từ vi khuân

Lactobacillus casei. Với vai trò là nhân viên phòng R&D, ban hãy phân tich và đê xuất

một loai tủ cấy có thê phuc vu tốt cho kê hoach này của công ty với chi phi tiêt kiệm nhất.

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú

I. Trắc nghiệm 4.0

Câu 1 – 16 4.0

II. Tự luận 6.0

Câu 1

Chỉ những người được cho phép mới
vào phòng thi nghiệm 0.25

Rưa tay với xà phòng và nước it nhất
20 giây sau khi thao găng tay, sau khi
làm việc với cac tac nhân có nguy cơ
và trước khi rời khỏi phòng thi
nghiệm

0.25

Không ăn uống, hút thuốc, sư dung
mỹ phâm, đeo kinh ap tròng và đê
thực phầm trong phòng thi nghiệm,
thực phâm có thê được lưu trữ ơ khu
vực khac bên ngoài phòng thi nghiệm

0.5

Tuyệt đối không được hút mâu bằng
miệng, phai sư dung dung cu hô trợ
hút mâu

0.25

Mặc ao blouse, cài nút và đi giày bit 0.5



mũi và sư dung cac trang bi bào hộ
phu hợp trong phòng thi nghiệm

Mang bao tay thich hợp khi thao tac
với cac vật sắc nhọn hoặc khi thu gom
cac mãnh vỡ thủy tinh và xac đinh
mối nguy, đặt cac vật sắc nhọn đúng
chô trước khi được xư lý

0.25

Sư dung tủ an toàn sinh học khi thao
tac với cac tac nhân vi sinh vật hoặc
cac tac nhân có nguy cơ

0.5

Khư trung bê mặt làm việc sau khi kêt
thúc hoặc sau khi xư lý đô, tràn bằng
hóa chất khư trung phô biên như:
5.25% hypocloride, 70% alcohol, 3%
hydrogen peroxide...

0.25

Tất ca cac vật liệu nhiêm trung phai
được tiệt trung trước khi loai bỏ, có
thê sư dung hóa chất tiệt trung hoặc
hấp tiệt trung bằng nồi hấp

0.25

Câu 2

Phòng R&D nên lựa chọn tư an toàn
sinh học cấp II.A1

1.0

Trong qua trình thao tac kiêm tra chất
lượng san phâm, đặc biệt là nhân
giống cho qua trình san xuất đòi hỏi
điêu kiện vô trung đê bao vệ mâu nên
cần phai lựa chọn tủ an toàn sinh học
cấp II hoặc cấp III

0.5

Lactobacillus casei là vi sinh vật
thuộc nhóm nguy cơ số 1, trong qua
trình thao tac, không có nguy cơ cao
anh hương nghiêm trọng đên sức khỏe
người vận hành nên không cần thiêt
sư dung tủ an toàn sinh học cấp III

1.0

Trong cac loai tủ an toàn sinh học cấp
II, tủ an toàn sinh học cấp II.A1 có
thiêt kê đơn gian, phu hợp vê công
năng và gia thành

0.5

Điểm tổng 10.0
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